
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG HỢP 
 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND                    Hoằng Hợp, ngày  25 tháng 11 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Chấm điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp xã năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 4165/UBND-VHTT ngày 18/11/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Hoằng Hóa triển khai chấm điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số 

cấp xã năm 2024. UBND huyện xã Hoằng Hợp  áo cáo   t qu  chấm điểm mức độ 

chuyển đổi số năm 2024 tr n địa   n xã, v i các nội  ung sau: 

1. B ng tổng hợp   t qu  tự đánh giá, chấm điểm đánh giá chuyển đổi số 

năm 2024 của UBND xã Hoằng Hợp (gửi kèm theo Báo cáo này).  

2. Các t i  iệu  iểm chứng đ ợc đã đ ợc thể hiện tr n   ng tổng hợp. 

3. Đối v i những ti u ch , ti u ch  th nh ph n  hông có t i  iệu  iểm chứng, 

đã đ ợc  i n gi i đ y đủ, c  thể cách đánh giá, t nh điểm t i cột t i  iệu  iểm 

chứng trong B ng tổng hợp g i   m th o Báo cáo. 

4. Tổng số điểm tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2024 của UBND 

xã Hoằng Hợp là: 995 điểm; 

UBND xã Hoằng Hợp  áo cáo   t qu  tự đánh giá, chấm điểm đánh giá 

mức độ chuyển đổi số cấp xã năm 2024 th o các nội  ung n u tr n để UBND 

huyện, Tổ thẩm định x m xét đánh giá th o quy định./. 
  
 
Nơi nhận:                                                                                         

- UBND huyện ( /c);     

- BTV Đ ng ủy, TT HĐND xã ( /c);                                                             
- Các đ/c CB, CC; 

- L u: VT.                                                                                                

    CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
 
Lê Văn Phượng 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN    

    XÃ HOẰNG HỢP                                                                  

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phụ lục  

BỘ CHỈ SỐ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày 25/11/2024 của Chủ tịch UBND xã  Hoằng Hợp) 

  

A. Thông tin chung 

 

1. T n đơn vị : UBND xã Hoằng Hợp 

2. Địa chỉ : Số nh  21, đ ờng HH11 - Quý Thọ, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

3. Tổng số cán  ộ, công chức 

(CBCC) : 
17 đồng ch  

4. Tổng số ng ời  ân tr n địa   n : 5579 

5. Thông tin đ u mối nhập  áo cáo :  

   Họ và tên: : Ngy n Thị Lý 

 ố  i n tho i : 0904587582 

 

:  

 :  

 

B. Chỉ số đánh giá 

STT Chỉ số/Chỉ số thành phần 

Điểm 

tối 

đa 

Cách xác định và tính điểm 

Điểm đơn 

vị tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm 

chứng (TL) 

I Nhóm chỉ số chung 500   545   

1 Nhận thức số 100   95   

1.1 
Ng ời đứng đ u xã, ph ờng, thị 

trấn (Bí thư/Chủ tịch cấp xã) là 
20 

- Tr ởng  an    B  th /Chủ tịch cấp xã (cấp Trưởng): 

Điểm tối đa. 
20  

Cấp tr ởng 

QĐ số 67/QĐ-
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Tr ởng  an Ban Chỉ đ o về chuyển 

đổi số của xã, ph ờng, thị trấn 
- Tr ởng  an    Phó B  th /Phó Chủ tịch cấp xã (cấp 

Phó): 1/2*Điểm tối đa. 

UBND ngày 

29/5/2024  iện 

to n BCĐ chuyển 

đổi số - Ch a có Ban Chỉ đ o hoặc có nh ng Tr ởng  an 

 hông ph i cấp Tr ởng/cấp Phó: 0 điểm. 

1.2 

B  th /Chủ tịch cấp xã chủ trì các 

cuộc họp về chuyển đổi số của xã, 

ph ờng, thị trấn 

20 

a = Số cuộc họp chuyển đổi số của xã, ph ờng, thị trấn 

có cấp Tr ởng chủ trì. 

 20 

07 cuộc  

 T i các  i n   n 

hội nghị của xã 

  = Số cuộc họp chuyển đổi số của xã, ph ờng, thị trấn 

 o cấp Phó chủ trì. 

c = Tổng số cuộc họp chuyển đổi số của cấp xã. 

- Điểm = a/c*Điểm tối đa + 1/2* /c*Điểm tối đa. 

1.3 

Trang thông tin điện t  của xã, 

ph ờng, thị trấn có chuy n m c 

ri ng về Chuyển đổi số. 

20 

- Chuy n m c:      

+ Có chuy n m c ri ng: 1/2*Điểm tối đa. 

 10 

Có chuy n m c 

riêng về chuyển 

đổi số 

+ Li n   t về Chuy n trang chuyển đổi số của tỉnh 

(chuy n oiso.thanhhoa.gov.vn): 1/4*Điểm tối đa. 

+ Ch a có chuy n m c ri ng: 0 điểm 

- Số   ợng tin,   i về Chuyển đổi số trong năm: 

 10 

41  

 Thể hiện t i Trang 

thông tin điện t  

của xã Hoằng Hợp 

+ Từ 12 tin,   i trở   n: 1/2*Điểm tối đa; 

+ Từ 6 đ n 11 tin,   i: 1/4*Điểm tối đa; 

+ D  i 6 tin,   i: Không có điểm 

1.4 
Hệ thống truyền thanh cơ sở có 

chuy n m c ri ng về chuyển đổi số 
10 

- Đã có: Điểm tối đa. 
10  

Đã có 

 - Ch a có: 0 điểm. 

1.5 

T n suất hệ thống truyền thanh cơ 

sở phát sóng chuy n m c ri ng về 

chuyển đổi số 

10 

- T n suất phát sóng từ 4   n/1 tháng: Điểm tối đa. 

5 
2   n/ tháng 

 

- T n suất phát sóng từ 2-3   n/1 tháng: 1/2* Điểm tối 

đa. 

- T n suất phát sóng    i 2   n/1 tháng: 0 điểm. 

1.6 
Tổ chức các hội th o, hội nghị, 

ch ơng trình tập huấn cho cán  ộ 
20 - Có tổ chức: Điểm tối đa.  10 

 Có tổ chức  
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đơn vị về chuyển đổi số 
- Ch a tổ chức: 0 điểm. 

2 Thể chế số 100   100   

2.1 

Nghị quy t chuy n đề hoặc văn   n 

t ơng đ ơng của cấp uỷ về chuyển 

đổi số của cấp xã 

20 

- Đã  an h nh: Điểm tối đa. 

 20 

 Đã  an h nh 

 NQ số 30-NQ/ĐU 

ngày 28/02/2023 
- Ch a  an h nh: 0 điểm. 

2.2 

K  ho ch 5 năm (hoặc giai đo n) 

của cấp xã về chuyển đổi số hoặc 

văn   n t ơng đ ơng 

20 

- Đã  an h nh: Điểm tối đa. 

20  

 Đã  an h nh 

 KH số 26/KH-

UBND ngày 

26/5/2022 
- Ch a  an h nh: 0 điểm. 

2.3 
K  ho ch hằng năm của cấp xã về 

chuyển đổi số 
20 

- Đã  an h nh: Điểm tối đa. 

 20 

Đã  ann h nh 

KH số 55, KH số 

70 về thực hiện 

CĐS năm 2023, 

2024 

- Ch a  an h nh: 0 điểm. 

2.4 

H  ng  ẫn,  huy n  h ch ng ời 

 ân,  oanh nghiệp s    ng  ịch v  

công trực tuy n (DVCTT) 

20 

- Có Thực hiện: Điểm tối đa. 

 20 

 Có h  ng  ẫn 

 CV số 09/UBND-

VP ngày 

05/01/2024 và 

tuyên truyền tr n 

Trang TT điện t  

của xã 

- Không thực hiện: 0 điểm. 

2.5 

Thực hiện ch nh sách của tỉnh về 

ch ơng trình hỗ trợ  oanh nghiệp 

nhỏ v  vừa tr n địa   n tỉnh chuyển 

đổi số. 

20 

- Thực hiện ch nh sách của tỉnh hoặc  an h nh sáng 

 i n của xã, ph ờng, thị trấn: Điểm tối đa. 

20  

 Có thực hiện ch nh 

sách  

 Hỗ trợ đ a các s n 

phẩm   n s n 

th ơng m i điện t  - Không thực hiện hoặc ch a  an h nh: 0 điểm. 

3 Hạ tầng số 100   100   

3.1 Tỷ  ệ CBCC t i UBND xã đ ợc 5 a = Số   ợng CBCC đ ợc trang  ị máy t nh. 5 17/17 đ/c đ ợc 
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trang  ị máy t nh (gồm cả máy tính 

 ể bàn, máy tính xách tay, máy tính 

bảng) 

  = Tổng số CBCC. trang  ị máy t nh  

  - Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

3.2 

Tỷ  ệ máy t nh   t nối Int rn t (trừ 

các máy tính xử lý tài li u mật theo 

quy  ịnh) 

5 

a = Số máy t nh có   t nối Int rn t. 

5  

17/17 máy đ ợc 

  t nội m ng 

Internet 

  = Tổng số máy t nh. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

3.3 
UBND cấp xã có   t nối m ng 

Truyền số  iệu chuy n  ùng 
10 

- Có   t nối: Điểm tối đa. 
10  

Đã có   t nối 

 

- Ch a   t nối: 0 điểm. 

3.4 
Tỷ  ệ  ân số tr ởng th nh có điện 

tho i thông minh 
10 

T nh điểm th o ph ơng pháp Min-Max,  ựa v o địa 

ph ơng có tỷ  ệ cao nhất thì điểm tối đa v  gi m   n. 
 10 

 85,2% 

 

3.5 
Tỷ  ệ hộ gia đình có   t nối Int rn t 

 ăng rộng cáp quang 
10 

T nh điểm th o ph ơng pháp Min-Max,  ựa v o địa 

ph ơng có tỷ  ệ cao nhất thì điểm tối đa v  gi m   n. 
10  100% 

3.6 

H  t ng m ng 3G/4G/5G đ ợc phủ 

sóng  ịch v  đ n 100% các hộ gia 

đình 

10 
- Phủ đ n 100% các hộ gia đình: Điểm tối đa. 

10  

100% hộ gia đình 

đ ợc phủ sóng 

m ng 3G/4G/5G 

 
- Không phủ tối đa: 0 điểm. 

3.7 
UBND cấp xã có hệ thống Hội nghị 

truyền hình trực tuy n 
10 

- Có   t nối: Điểm tối đa. 
 10 

 Đã có 

 

- Ch a có: 0 điểm. 
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3.8 

Có hệ thống Cam ra an ninh tr n 

địa   n   t nối về UBND xã hoặc 

Công an xã để ph c v  công tác 

qu n  ý, chỉ đ o, điều h nh an to n 

xã hội, an to n giao thông,… 

10 

- Từ 20 cam ra trở   n: điểm tối đa. 

10   Đã có, gồm 62 mắt 

- Từ 10 đ n 19 cam ra: 1/2 *Điểm tối đa. 

- Từ 1 đ n 9 cam ra: 1/4* Điểm tối đa. 

- Ch a có: 0 điểm. 

3.9 

Triển  hai các hệ thống wifi công 

cộng mi n ph  ph c v  nhu c u của 

ng ời  ân v   u  hách t i các điểm 

công cộng (như nhà văn hóa, các 

 iểm tham quan du lịch, Bộ phận 

một cửa UBND cấp xã...) 

10 

- Có hệ thống wifi công cộng mi n ph  t i Bộ phận một 

c a UBND xã: 1/2 *Điểm tối đa. 
 5 

 Đã có hệ thống 

Wifi ph c v  mi n 

phí -  

- Mỗi điểm công cộng có hệ thống wifi mi n ph    hác 

đ ợc t nh 1 điểm (Tối đa 5 điểm). 5  

 Các điểm công 

cộng đã có Wifi 

mi n ph  ph c v  

nhân dân 

 
(Điểm wifi do xã  ầu tư) 

3.10 
Hệ thống đ i truyền thanh ứng   ng 

Công nghệ thông tin - Vi n thông. 
10 

- Đã triển  hai: điểm tối đa. 
 10 

Đã triển  hai 

NQ số 41/NQ-

HĐND ng y 

10/7/2024 - Ch a triển  hai: 0 điểm. 

3.11 
Tổng chi Ngân sách nh  n  c cho 

chuyển đổi số 
10 

T nh điểm th o ph ơng pháp Min-Max  ựa v o đơn vị 

n o  ố tr   inh ph    n nhất thì điểm tối đa v  gi m   n 

(Đơn vị triệu đồng). 
10  

215 triệu  

Chi các ho t động 

ứng   ngn Công 

nghệ TT, Camera, 

tuy n truyền 
Giải thích: chi cho chuyển  ổi số là chi cho ứng dụng 

CNTT phục vụ các ho t  ộng của cơ quan nhà nước. 

4 Nhân lực số 100   100   

4.1 
Có Ban Chỉ đ o chuyển đổi số cấp 

xã 
20 

- Đã có Ban Chỉ đ o chuyển đổi số cấp xã: Điểm tối đa. 
 20 

Đã có 

 QĐ số 67/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2024  iện - Ch a có: 0 điểm. 



7 
 

 

to n BCĐ chuyển 

đổi số 

4.2 
Tỷ  ệ thôn,   n,  hu phố có tổ công 

nghệ số cộng đồng 
20 

a = Số thôn,   n,  hu phố có tổ công nghệ số cộng đồng 

 20 

5/5 thôn 

 QĐ số 14/QĐ-

UBND ngày 

13/5/2022 

  = Tổng thôn,   n,  hu phố tr n địa   n. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

4.3 

Xã, ph ờng, thị trấn có công chức 

chuy n trách,  i m nhiệm về 

chuyển đổi số 

20 

- Có công chức chuy n trách,  i m nhiệm về chuyển 

đổi số: Điểm tối đa. 20  

 Có công chức 

 i m nhiệm về 

CĐS 

 
- Không có: 0 điểm. 

4.4 

Xã, ph ờng, thị trấn có CBCC đ ợc 

 ồi   ỡng, tập huấn về chuyển đổi 

số 

20 

a = Số CBCC đ ợc  ồi   ỡng, tập huấn về chuyển đổi 

số. 

20  

17/17 đồng ch  

đ ợc tập huấn  ồi 

  ỡng về CĐS 

  = Tổng số CBCC. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm: 

+ Tỷ  ệ>=50%: Điểm tối đa. 

+ Tỷ  ệ<50%: Điểm = Tỷ  ệ/50%*Điểm tối đa. 

4.5 

Tỷ  ệ các cơ sở giáo   c từ tiểu học 

thực hiện chuyển đổi số (Hoàn thi n 

 ược mô hình quản trị số, ho t 

 ộng số, chuẩn hóa dữ li u số, kho 

học li u số mở). 

20 

a = Số   ợng các cơ sở giáo   c từ tiểu học thực hiện 

chuyển đổi số tr n địa   n. 

20 

3/3 tr ờng  thực 

hiện mô hình qu n 

trị số, ho t động số, 

chuẩn hóa  ữ  iệu 

số,  ho học  iệu số 

mở 

  = Tổng số các cơ sở giáo   c từ tiểu học tr n địa   n. 

- Tỷ  ệ ≥ 70%: Điểm tối đa. 

- Tỷ  ệ < 70%: 0 điểm. 

5 An toàn thông tin mạng 100   100   

5.1 
Số   ợng sự cố tự phát hiện t i đơn 

vị. 
20 (Đánh giá năng lực tự phát hi n sự cố của  ơn vị).  20 

Đã phát hiện 1 sự 

cố  về ph n mềm 
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T nh điểm th o ph ơng pháp Min-Max,  ựa v o đơn vị 

n o tự phát hiện nhiều sự cố nhất thì điểm tối đa v  

gi m   n. Không tự phát hiện  hông có điểm. 

qu n  ý văn   n 

5.2 

Tỷ  ệ sự cố đã x   ý trong đơn vị 

(gồm sự cố tự phát hi n và  ược các 

cơ quan chuyên môn phát hi n) 

20 

a = Số   ợng sự cố đã x   ý. 

 20 

 Có 01 sự cố đã 

đ ợc x   ý 

 

  = Tổng số các sự cố. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

5.3 

Tỷ  ệ máy t nh của cán  ộ t i 

UBND cấp xã đ ợc c i đặt phòng, 

chống mã độc, các ph n mềm  iệt 

virus.  

40 

a = Số   ợng máy t nh của cán  ộ t i UBND cấp xã 

đ ợc c i đặt phòng, chống mã độc, các ph n mềm  iệt 

virus.  
40  

17/17 máy đ ợc 

c i đặt ph n m m 

chống mã độc h i 
  = Tổng số   ợng máy t nh của UBND cấp xã.  

- Tỷ  ệ = a/ .  

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa 

5.4 
Tổng  inh ph  chi cho an to n thông 

tin 
20 

T nh điểm th o ph ơng pháp Min-Max,  ựa v o đơn vị 

n o  ố tr   inh ph    n nhất thì điểm tối đa v  gi m   n 

(Đơn vị triệu đồng). 

 20 15 triệu 

II Nhóm chỉ số về hoạt động 500   500   

6 Hoạt động chính quyền số 200   200   

6.1 

Trang thông tin điện t  đáp ứng y u 

c u chức năng, t nh năng  ỹ thuật 

th o quy định. 

20 

- Đáp ứng y u c u chức năng, t nh năng  ỹ thuật th o 

quy định: 3/5*Điểm tối đa. 
 12  Đã đáp ứng 

- Cập nhật tin   i:  

 8 

 Số   ợng tin   i 

trong năm 212 tin 

bài; Trên trang 

thông tin điện t  

+ Từ 48 tin,   i/ năm trở   n: 2/5*Điểm tối đa. 

+ Từ 12 đ n 47 tin,   i/ năm: 1/5*Điểm tối đa. 

+ D  i 12 tin,   i/ năm: 0 điểm. 

- Ch a đáp ứng y u c u chức năng, t nh năng  ỹ thuật 

th o quy định: 0 điểm. 
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6.2 
Tỷ  ệ Dịch v  công trực tuy n 

(DVCTT) toàn trình 
20 

a = Số DVCTT to n trình. 

20  98,83% 

  = Tổng số DVCTT (gồm cả DVCTT toàn trình và 

DVCTT một phần). 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

6.3 Tỷ  ệ hồ sơ x   ý trực tuy n 30 

a = Số hồ sơ x   ý DVCTT to n trình. 

 30 99,07 

  = Tổng số hồ sơ DVCTT (gồm cả 2 mức  ộ DVCTT 

toàn trình và DVCTT một phần). 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

6.4 
Mức độ h i  òng của ng ời  ân, 

 oanh nghiệp  hi s    ng DVCTT 
10 

a = Số   ợng ng ời  ân đánh giá    h i  òng, rất h i 

 òng  hi s    ng DVCTT. 

10  100% 
  = Tổng số ng ời  ân tham gia đánh giá  hi s    ng 

DVCTT. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

6.5 

Triển  hai nền t ng họp trực tuy n 

t i UBND xã; thôn, xóm, tổ  ân phố 

v  đ n từng thi t  ị cá nhân. 

10 

- Đã triển  hai: 1/2*Điểm tối đa;  5 Đã triển  hai 

- Đã triển  hai đ n từng thi t  ị cá nhân: 1/2*Điểm tối 

đa; 
 5 Đã triển  hai 

- Ch a triển  hai: 0 điểm     

6.6 

Triển  hai các nền t ng công nghệ, 

ứng   ng phòng, chống  ịch th o 

các h  ng  ẫn của Bộ Y t , Bộ 

Thông tin v  Truyền thông. 

20 

- Mỗi nền t ng sau đ ợc triển  hai đ ợc 1/5 số điểm tối 

đa. 
    

+ Hồ sơ sức  hỏ  điện t . 5  

Đã nhập HS 100% 

ng ời  ân tr n địa 

bàn xã 
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+ Nền t ng qu n  ý ti m chủng Covi 19.  5 
Đã có nền t ng 

qu n  ý  

+ Ứng   ng PC-Covid.  5 
Đã thực hiện ứng 

  ng 

+ Ứng   ng Smart Thanh Hóa.  5 Đã thực hiện  

+ Ứng   ng Ph n hồi Thanh Hóa.  5 Đã thực hiện 

- Ch a triển  hai: 0 điểm.     

6.7 

Cán  ộ, công chức đ ợc cấp v  

th ờng xuy n s    ng th  điện t  

công v  (…@thanhhoa.gov.vn) 

20 

a = Số CBCC đ ợc cấp v  th ờng xuy n s    ng th  

điện t  công v  (…@thanhhoa.gov.vn). 

 20 17/17 đồng ch    = Tổng số CBCC cấp xã. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

6.8 
Tỷ  ệ trao đổi văn   n điện t  của 

đơn vị. 
20 

a = Tổng số văn   n điện t  của xã. 

 20 100%  
  = Tổng số văn   n của xã. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

6.9 
Tỷ  ệ Lãnh đ o cấp xã đ ợc cấp 

chứng th  số. 
10 

a = Số cán  ộ Lãnh đ o cấp xã đ ợc cấp chứng th  số. 

 10 100%   = Tổng số cán  ộ Lãnh đ o cấp xã. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

6.10 
Tỷ  ệ CBCC cấp xã đ ợc cấp chứng 

th  số (Không gồm  ối tượng 6.9) 
10 

a = Số CBCC cấp xã đ ợc cấp chứng th  số. 
10  100% 

  = Tổng số CBCC. 
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- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

6.11 

Tỷ  ệ văn   n điện t  đ ợc  ý số 

của cơ quan, đơn vị  an h nh văn 

  n 

10 

a = Số văn   n điện t  đ ợc  ý số cơ quan (trừ văn bản 

mật theo quy  ịnh) 

10  100% 
  = Tổng số văn   n điện t  (trừ văn bản mật theo quy 

 ịnh). 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

6.12 
Tỷ  ệ văn   n điện t  đ ợc  ý số 

của ng ời có thẩm quyền 
10 

a = Số văn   n điện t  đ ợc  ý số cá nhân của ng ời có 

thẩm quyền (trừ văn bản mật theo quy  ịnh) 

 10 100%   = Tổng số văn   n điện t  (trừ văn bản mật theo quy 

 ịnh). 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

6.13 

Đơn vị có thực hiện ho t động  iểm 

tra thông qua môi tr ờng số v  hệ 

thống thông tin của cơ quan qu n 

lý. 

10 

- Ho t động  iểm tra thông qua môi tr ờng số v  hệ 

thống thông tin của cơ quan qu n  ý:  
 10 

 55% đ ợc  iểm 

tra tr n môi tr ờng 

số + Tỷ  ệ ≥ 50%: Điểm tối đa. 

+ Tỷ  ệ <50%: Điểm = Tỷ  ệ/50%*Điểm tối đa. 

7 Hoạt động kinh tế số 150   150   

7.1 

Số   ợng  oanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ s n xuất,  inh  oanh (DN) ti p 

cận, tham gia Ch ơng trình hỗ trợ 

 oanh nghiệp nhỏ v  vừa chuyển 

đổi số (SME x) 

20 

a = Số   ợng DN ti p cận v  tham gia Ch ơng trình 

SME x tr n địa   n. 

 20 4  oanh nghiệp 
  = Tổng số DN tr n địa   n. 

Tỷ  ệ = a/ . 

Tỷ  ệ ≥ 10%: Điểm tối đa. 

Tỷ  ệ <10%: Điểm = Tỷ  ệ/10%*Điểm tối đa. 



12 
 

 

7.2 
Tỷ  ệ DN có ứng   ng các nền t ng 

công nghệ số 
10 

a = Số   ợng DN có ứng   ng các nền t ng công nghệ 

số tr n địa   n. 

 10 83 
  = Tổng số DN tr n địa   n. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Tỷ  ệ ≥ 50%: Điểm tối đa. 

- Tỷ  ệ <50%: Điểm = Tỷ  ệ/50%*Điểm tối đa. 

7.3 
Tỷ  ệ DN có s    ng hợp đồng điện 

t  
10 

a = Số   ợng DN có s    ng Hợp đồng điện t  tr n địa 

bàn. 

 10 67% 
  = Tổng số DN tr n địa   n; 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Tỷ  ệ ≥ 80%: Điểm tối đa. 

- Tỷ  ệ <80: Điểm = Tỷ  ệ/80%*Điểm tối đa. 

7.4 Tỷ  ệ DN nộp thu  điện t  10 

a = Số   ợng DN nộp thu  điện t  

 10 50% 
  = Tổng số DN tr n địa   n 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

7.5 

Có điểm ph c v  của m ng   u 

ch nh công cộng có   t nối Int rn t 

 ăng rộng cố định  

20 

Có điểm ph c v  của m ng   u ch nh công cộng có   t 

nối Int rn t  ăng rộng cố định: Điểm tối đa.  20 Có 

Ch a có: 0 điểm. 

7.6 
Số DN tham gia s n th ơng m i 

điện t   
40 

a = Số DN tham gia s n th ơng m i điện t  t i địa   n. 

 40 01  oanh nghiệp   = Tổng số DN tr n địa   n. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

7.7 

S n phẩm OCOP, s n phẩm có th  

m nh của địa ph ơng đ a   n s n 

th ơng m i điện t  Vỏ sò v  

40 

a = Số s n phẩm OCOP, s n phẩm có th  m nh của địa 

ph ơng đ a   n s n th ơng m i điện t  Vỏ sò (voso.vn) 

và Postmart (postmart.vn). 

 40 Có 01 s n phẩm 
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Postmart   = Tổng số s n phẩm OCOP, s n phẩm có th  m nh 

tr n địa   n. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

8 Hoạt động xã hội số 150   150   

8.1 
Tỷ  ệ ng ời  ân có  anh t nh số/ t i 

 ho n định  anh điện t    
30 

a = Số ng ời  ân có  anh t nh số/ t i  ho n định  anh 

điện t . 

 30 82%   = Tổng số ng ời  ân tr n địa   n. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

8.2 

Tỷ  ệ ng ời từ 15 tuổi trở   n có t i 

 ho n giao  ịch t i ngân h ng hoặc 

các tổ chức đ ợc phép  hác 

30 

a = Số ng ời từ 15 tuổi trở   n có t i  ho n giao  ịch 

đang còn ho t động t i ngân h ng hoặc các tổ chức 

đ ợc phép  hác. 

 30 76,83% 
  = Tổng  ân số tr n địa   n từ 15 tuổi trở   n. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm: 

+ Tỷ  ệ >=50%: Điểm tối đa. 

+ Tỷ  ệ < 50%: Điểm = Tỷ  ệ/50%*Điểm tối đa. 

8.3 

Tỷ  ệ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, 

 hu  i t ch đ ợc thông  áo, gắn 

 iển địa chỉ số 

10 

a = Số   ợng hộ gia đình, cơ quan, tổ chức,  hu  i t ch 

đ ợc gắn mã địa chỉ số. 

10  100%   = Tổng số hộ gia đình, cơ quan, tổ chức,  hu  i t ch. 

- Tỷ  ệ = a/ . 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

8.4 

Tỷ  ệ ng ời  ân đ ợc   o vệ an 

to n tr n môi tr ờng m ng ( ặc bi t 

chặn lọc các nội dung xấu,  ộc h i) 

50 

a = Số   ợng ng ời  ân đ ợc   o vệ an to n tr n môi 

tr ờng m ng. 
 50 87% 

  = Tổng số ng ời  ân tr n địa   n. 

- Tỷ  ệ = a/ . 
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- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa. 

8.5 

Mức độ ng ời  ân đ ợc tham gia 

v o cùng cơ quan nh  n  c gi i 

quy t vấn đề của địa ph ơng v i 

ch nh quyền tr n   nh trực tuy n. 

30 

- Danh sách những ho t động, ph n ánh m  ng ời  ân 

cùng tham gia gi i quy t vấn đề v i ch nh quyền tr n 

  nh trực tuy n. 
 30 

Năm 2024 xã 

 hông có ph n ánh 

gì của ng ời  ân - Mỗi ho t động, ph n ánh ch nh xác v  đ ợc gi i 

quy t: 02 điểm 

- Tổng điểm  hông quá điểm tối đa. 

 

            


		2024-11-25T07:09:26+0700


		2024-11-25T08:05:31+0700


		2024-11-25T14:27:25+0700


		2024-11-25T14:27:26+0700




